

Phụ lục VIII.4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án, địa danh 
(cấp huyện, xã cũ)
	Quyết định đầu tư ban đầu 
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 
	Kế hoạch 2025
	Trong đó
	Chủ đầu tư/ Đơn vị được hỗ trợ mục tiêu

	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	
	
	NSTT
	XSKT
	Tiền sử dụng đất
	Vốn các chương trình MTQG
	Vốn khác (tiền SDĐ, tăng thu tiết kiệm chi, kết dư,…)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7

	 
	HUYỆN HỚN QUẢN
	 
	 
	 
	          263.737 
	         27.500 
	         28.272 
	         56.261 
	         23.924 
	       127.780 
	                              -   

	A
	KHỐI HUYỆN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đường từ ĐT 756 – Thuận An – Sóc Dầm – Địa Hạt, xã Thanh An
	822/QĐ-UBND ngày 22/6/2022
	              18.000 
	                8.000 
	               1.000 
	            1.000 
	 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	2
	Xây dựng cổng, hàng rào và nhà ở doanh trại cho công an xã Minh Tâm, Phước An
	10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024
	                4.900 
	                4.000 
	               2.000 
	 
	 
	            2.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	3
	Xây dựng Trường THCS Tân Khai
	20/NQ-HĐND ngày 5/7/2021
	              70.000 
	              61.112 
	             18.596 
	            1.000 
	            8.296 
	            9.300 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	4
	XD 08 phòng học trường MN Thanh An
	23/NQ-HĐND ngày 14/7/2023
	              13.000 
	                8.000 
	               3.000 
	 
	 
	            3.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	5
	XD 04 phòng học + 06 phòng bộ môn trường TH Thanh An
	23/NQ-HĐND ngày 14/7/2023
	              14.800 
	              10.000 
	               7.500 
	 
	            2.500 
	            5.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	6
	Xây dựng 10 phòng học Trường TH&THCS Tân Hiệp.
	23/NQ-HĐND ngày 14/7/2023
	              12.500 
	                2.000 
	               2.000 
	 
	 
	            2.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	7
	Xây Dựng Đường Trục Chính Bắc Nam (Đoạn Từ Đông Tây 7 Đến Đông Tây 10)
	1296/QĐ-UBND ngày 4/10/2022
	              44.000 
	              32.800 
	             13.841 
	            2.000 
	 
	            3.943 
	 
	            7.898 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	8
	Xây dựng 08 phòng bộ môn và các phòng chức năng, hành chính quản trị trường THCS Thanh An, xã Thanh An.
	38/NQ-HĐND ngày 14/12/2023
	              21.000 
	              14.000 
	             10.000 
	 
	            4.000 
	            4.620 
	 
	            1.380 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	9
	Xây dựng 08 phòng học + 08 phòng chức năng, bộ môn Trường Tiểu học Tân Khai B, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản
	10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024
	              23.400 
	              16.000 
	             10.000 
	 
	 
	            7.000 
	 
	            3.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	10
	Xây dựng 08 phòng học Trường Mầm non Tân Khai, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản
	10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024
	              14.100 
	              11.000 
	               7.000 
	 
	            2.000 
	            5.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	11
	Xây dựng 12 phòng học, bộ môn Trường Tiểu học Tân Hưng B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản
	10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024
	              14.900 
	              12.000 
	               6.000 
	 
	 
	            6.000 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	12
	Nâng cấp, xây dựng đường và cầu Bù Dinh – Thanh Sơn, xã Thanh An, huyện Hớn Quản
	10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024
	              85.000 
	              65.000 
	             45.000 
	 
	 
	 
	 
	           45.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	13
	Xây dựng đường từ Trung tâm xã An Phú kết nối với đường phía Tây Quốc lộ 13 (hướng đi cụm công nghiệp Đại Tân).
	10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024
	              60.000 
	              25.000 
	             13.000 
	 
	 
	            2.000 
	 
	           11.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	14
	Nâng cấp, kiên cố hóa suối Xa Cát
	10/NQ-HĐND ngày 29/5/2024
	              22.000 
	              14.700 
	               1.000 
	 
	 
	 
	 
	            1.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	15
	Trung tâm văn hóa TDTT huyện Hớn Quản (đối ứng ngân sách huyện)
	2487/QĐ-UBND ngày 30/10/2018
	              22.000 
	              10.000 
	             10.000 
	 
	 
	 
	 
	           10.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	16
	XD các hạng mục phụ trợ Trường MN Minh Đức
	528/QĐ-UBND ngày 27/3/2025
	                6.500 
	                2.000 
	               2.000 
	 
	 
	 
	 
	            2.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	17
	XD 06 phòng học + sửa chữa khối hiệu bộ và các khối phòng học cũ Trường MN Tân Hưng
	527/QĐ-UBND ngày 27/3/2025
	              11.300 
	                3.000 
	               3.000 
	 
	 
	 
	 
	            3.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	18
	XD 16 phòng học bộ môn Trường TH Tân Hưng A
	530/QĐ-UBND ngày 27/3/2025
	              23.000 
	                7.000 
	               7.000 
	 
	 
	 
	 
	            7.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	19
	XD 14 phòng học, bộ môn Trường TH Đồng Nơ
	529/QĐ-UBND ngày 27/3/2025
	              19.000 
	                6.000 
	               6.000 
	 
	 
	 
	 
	            6.000 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	*
	Cấp sau quyết toán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp đoạn đường ĐH.Minh Đức - Đồng Nơ đoạn từ ngã 3 Bưu Điện đến dốc Hương Cường, dài 1,8km
	 
	 
	 
	               2.606 
	 
	            2.606 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	2
	Nâng cấp,sửa chữa đường từ QL13 vào xã Phước An
	 
	 
	 
	               1.759 
	 
	            1.759 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	3
	Xây dựng 6 phòng hiệu bộ + 02 Phòng phục vụ học tập Trường MN Thanh Bình
	 
	 
	 
	               1.132 
	 
	            1.132 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	4
	Xây dựng 04 phòng học Trường MN Tân Hiệp
	 
	 
	 
	                  370 
	 
	               370 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	5
	Xây dựng đường Bắc Nam 4A, đoạn từ Đông Tây 5 đến Đông Tây 7 khu TTHC huyện.
	 
	 
	 
	                  197 
	 
	               197 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	6
	Nâng cấp đường Đông Tây 3 (Đoạn từ QL 13 đến đường trục chính Bắc Nam), Đông Tây 4A, Đông Tây 5A, Đông Tây 6, Đông Tây 6A
	 
	 
	 
	               2.147 
	 
	            2.147 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	7
	Nâng cấp đường Đông Tây 4 (Đoạn từ Bắc Nam 1 đến đường Bắc Nam 7)
	 
	 
	 
	               3.265 
	 
	            3.265 
	 
	 
	 
	Ban Quản lý dự án khu vực Hớn Quản

	B
	KHỐI XÃ
	 
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn chuẩn bị đầu tư các công trình giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	                9.580 
	               2.500 
	 
	 
	 
	 
	            2.500 
	UBND phường Chơn Thành

	2
	Vốn tất toán các công trình đã quyết toán hoàn thành
	 
	 
	              71.914 
	             39.982 
	           23.500 
	 
	            1.372 
	 
	           15.110 
	UBND phường Chơn Thành

	3
	Dự phòng
	 
	 
	              31.591 
	             12.892 
	 
	 
	 
	 
	           12.892 
	UBND phường Chơn Thành

	4
	Vốn phân cấp xã Đồng Nơ, Tân Lợi đầu tư công trình (2025)
	 
	                5.000 
	                5.000 
	               5.000 
	 
	 
	            5.000 
	 
	 
	UBND xã Tân Quan

	 
	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
	 
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	 
	                    -   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vốn phân cấp xã đầu tư xây dựng NTM, NTM nâng cao
	 
	 
	              48.950 
	             23.350 
	 
	 
	 
	           23.350 
	 
	UBND Phường Bình Long 

	II
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐB DTTS VÀ MN
	 
	 
	 
	                  600 
	 
	 
	                 26 
	               574 
	                 -   
	 



